	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC TUẦN 9 LỚP 4/1
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(01/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1,2,3 trang 40

	
	Chiều
	Tập đọc
	Trung thu độc lập + Ở vương quốc tương lai
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Những gì em đã biết
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(02/11)
	Sáng
	Toán
	Biểu thức có chứa hai chữ
	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,2ab,3(2 cột) trang 41

	
	Chiều
	Chính tả
	Nhớ viết: Gà Trống và Cáo + (Nghe viết) Trung thu độc lập
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(03/11)
	Sáng
	Toán
	Tính chất giao hoán của phép cộng
	Xem video làm bài 1,2 trang 42

	
	
	LTVC
	Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam + Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Phòng bệnh béo phì + Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	Ôn hai bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe. Ôn TĐN số 1
	Xem video

	Thứ năm
(04/11)
	Sáng
	Toán
	Biểu thức có chứa ba chữ
	Làm bài SGK 1,2trang 43

	
	
	Mỹ thuật
	Em sáng tạo cùng những con chữ
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập xây dựngđoạn văn kể chuyện + Luyện tập phát triển câu chuyện

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Video

	Thứ sáu
(05/11)
	Sáng
	Lịch sử
	Khởi nghĩa hai Bà Trưng + Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 5 lesson 1,2
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Tính chất kết hợp của phép cộng
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài 1a(dòng 2,3) b(dòng 1,3), 2 trang 45

	
	
	Đạo đức
	Tiết kiệm tiền của (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf




LỊCH HỌC TUẦN 10 LỚP 4/1
Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(08/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1b,2 dòng 1,2 trang 46

	
	Chiều
	Tập đọc
	Nếu chúng mình có phép lạ + Đôi giày ba ta màu xanh
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(09/11)
	Sáng
	Toán
	Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Trực tuyến 14h30
Làm bài 1,2 trang 47

	
	Chiều
	Khoa học
	Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? + Ăn uống khi bị bệnh
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(10/11)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài 1ab,2trang 48

	
	
	LTVC
	Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài + Dấu ngoặc kép
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Địa lí
	Tây Nguyên + Một số dân tộc ở Tây Nguyên
	Xem video làm ggf 

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu đột thưa
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	Link youtube

	Thứ năm
(11/11)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập thay cho bài Luyện tập chung trang 48
	GV tự ra bài cho HS làm

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập phát triển câu chuyện + Ôn tập

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Gửi video

	
	
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên + Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên(tt)
	Xem video làm ggf

	Thứ sáu
(12/11)
	Sáng
	Tiếng Anh
	Unit 5 lesson 3 + Review 1 + Short story
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	Trực tuyến14h30 Làm bài 1,2 (1 trong 3 ý) trang 49





LỊCH HỌC TUẦN 9 LỚP 4/2
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(01/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	 Làm bài SGK 1,2,3 trang 40 

	
	Chiều
	Tin học
	Những gì em đã biết
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	Trung thu độc lập + Ở vương quốc tương lai
	Trực tuyến 18h-19h

	Thứ ba
(02/11)
	Sáng
	Chính tả
	Nhớ viết: Gà Trống và Cáo + (Nghe viết) Trung thu độc lập
	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 5 lesson 1,2
	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	Chiều
	Toán
	Biểu thức có chứa hai chữ
	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,2ab,3(2 cột) trang 41

	Thứ tư
(03/11)
	Sáng
	Toán
	Tính chất giao hoán của phép cộng
	Xem video làm bài 1,2 trang 42

	
	
	Khoa học
	Phòng bệnh béo phì + Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn hai bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe. Ôn TĐN số 1
	Xem video

	
	
	LTVC
	Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam + Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
	Trực tuyến 18h-19h

	Thứ năm
(04/11)
	Sáng
	Toán
	Biểu thức có chứa ba chữ
	Làm bài SGK 1,2 trang 43

	
	
	Mỹ thuật
	Em sáng tạo cùng những con chữ
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện + Luyện tập phát triển câu chuyện

	Trực tuyến 18h-19h

	
	
	Thể dục
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Video

	Thứ sáu
(05/11)
	Sáng
	Lịch sử
	Khởi nghĩa hai Bà Trưng + Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
	Xem video làm ggf

	
	
	Đạo đức
	Tiết kiệm tiền của (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Tính chất kết hợp của phép cộng
	Trực tuyến 18h-19h 
Làm bài 1a(dòng 2,3) b(dòng 1,3), 2 trang 45




LỊCH HỌC TUẦN 10 LỚP 4/2
Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(08/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1b,2 dòng 1,2 trang 46

	
	Chiều
	Tin học
	Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	Nếu chúng mình có phép lạ + Đôi giày ba ta màu xanh
	Trực tuyến 14h30-15h30

	Thứ ba
(09/11)
	Sáng
	Khoa học
	Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? + Ăn uống khi bị bệnh
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 5 lesson 3 + Review 1 + Short story
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Trực tuyến 18h
Làm bài 1,2 trang 47

	Thứ tư
(10/11)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài 1ab,2 trang 48

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu đột thưa
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	Chiều
	Địa lí
	Tây Nguyên + Một số dân tộc ở Tây Nguyên
	Xem video làm ggf 

	
	
	LTVC
	Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài + Dấu ngoặc kép
	Trực tuyến 18h-19h

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	Link youtobe

	Thứ năm
(11/11)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập thay cho bài Luyện tập chung trang 48
	GV tự ra bài cho HS làm

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Gửi video

	
	
	TLV
	Luyện tập phát triển câu chuyện + Ôn tập

	Trực tuyến 18h-19h

	Thứ sáu
(12/11)
	Sáng
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên + Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên(tt)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	 Trực tuyến 18h Làm bài 1,2 (1 trong 3 ý) trang 49




LỊCH HỌC TUẦN 9 LỚP 4/3
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(01/11)
	Sáng 
	Tập đọc
	Trung thu độc lập + Ở vương quốc tương lai
	 Trực tuyến 8h30 đến 9h30

	
	Chiều
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1,2,3 trang 40

	
	
	Tin học
	Những gì em đã biết
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(02/11)
	Sáng
	Toán
	Biểu thức có chứa hai chữ
	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,2ab,3(2 cột) trang 41

	
	Chiều
	Chính tả
	Nhớ viết: Gà Trống và Cáo + (Nghe viết) Trung thu độc lập
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(03/11)
	Sáng
	Toán
	Tính chất giao hoán của phép cộng
	Xem video làm bài 1,2 trang 42

	
	
	LTVC
	Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam + Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Phòng bệnh béo phì + Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 5 lesson 1,2
	Trực tuyến 14h15-15h30

	
	
	Âm nhạc
	Ôn hai bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe. Ôn TĐN số 1
	Xem video

	Thứ năm
(04/11)
	Sáng
	TLV
	Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện + Luyện tập phát triển câu chuyện

	Trực tuyến 8h30 đến 9h30

	
	
	Mỹ thuật
	Em sáng tạo cùng những con chữ
	Gửi video

	
	Chiều
	Toán
	Biểu thức có chứa ba chữ
	Làm bài SGK 1,2trang 43

	Thứ sáu
(05/11)
	Sáng
	Lịch sử
	Khởi nghĩa hai Bà Trưng + Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
	Xem video làm ggf

	
	
	Thể dục
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Video

	
	Chiều
	Toán
	Tính chất kết hợp của phép cộng
	Trực tuyến 8h30 
Làm bài 1a(dòng 2,3) b(dòng 1,3), 2 trang 45

	
	
	Đạo đức
	Tiết kiệm tiền của (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf
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Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(08/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1b,2 dòng 1,2 trang 46

	
	Chiều
	Tập đọc
	Nếu chúng mình có phép lạ + Đôi giày ba ta màu xanh
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Tin học
	Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(09/11)
	Sáng
	Toán
	Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Trực tuyến 8h30
Làm bài 1,2 trang 47

	
	Chiều
	Khoa học
	Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? + Ăn uống khi bị bệnh
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(10/11)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài 1ab,2 trang 48

	
	
	LTVC
	Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài + Dấu ngoặc kép
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Địa lí
	Tây Nguyên + Một số dân tộc ở Tây Nguyên
	Xem video làm ggf 

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu đột thưa
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 5 lesson 3 + Review 1 + Short story
	Trực tuyến 14h15-15h30

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	Link youtobe

	Thứ năm
(11/11)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập thay cho bài Luyện tập chung trang 48
	GV tự ra bài cho HS làm

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập phát triển câu chuyện + Ôn tập

	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên + Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên(tt)
	Xem video làm ggf

	Thứ sáu
(12/11)
	Sáng
	Toán
	Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	 Trực tuyến14h30 Làm bài 1,2 (1 trong 3 ý) trang 49

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Gửi video












